
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẢO LỘC 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 Bản án số: 24/2018/HSST 

 Ngày:        23/4/2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Nguyễn Th    n     Đ  Th  Hả .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân 

th nh phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Ph   H u H   - K ể  sát v ên. 

Ngày 23 tháng 4 n   2018  t   trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Bảo Lộc  xét 

xử sơ thẩ  công kh   vụ án hình sự thụ lý số: 25/2018/TLST-HS, ngày 23 tháng 3 

n   2018, theo Quyết đ nh đ   vụ án r  xét xử số 24/2018/QĐXXST-HS, ngày 06 

tháng 4 n   2018, đố  vớ     cáo: 

Họ v  tên: Dương Duy Kh; s nh ng y 03/3/1983; nơ  s nh: Khánh Hoà; nơ  

đ ng ký th  ng tr : Tổ X  ph  ng L, thành phố B  t nh L   Đ ng; nơ  c  tr : Hẻ  

67 đ  ng Đ  ph  ng L, th nh phố B  t nh L   Đ ng; v n hó : 12/12; nghề ngh ệp: 

L   v  n; quốc t ch:   ệt N  ; d n tộc: K nh; tôn g áo: Th ên ch  ; con ông 

D ơng H  s nh n   1945  tr  t   ph  ng  , th nh phố N  t nh Khánh Ho  v  bà Bùi 

Th  L  s nh n   1950  tr  t   Tổ X  ph  ng L, th nh phố B  t nh L   Đ ng; b  cáo 

là con th  n   trong g   đình có sáu anh em; vợ l  Bù  Th  Nh, s nh n   1983, h ện 

s nh sống t   ph  ng L, th nh phố B  t nh L   Đ ng;    cáo có 02 ng    con  lớn 

sinh n   2004  nhỏ s nh n   2011; t ền án  t ền sự: Không;     ắt t   g    từ ng y 

23/12/2017 đến ng y 13/02/2018 đ ợc t   ngo  , (Có   t).  

Bị hại: Anh Nguyễn   n M  s nh n   1979; tr  t  : Hẻ  189 đ  ng L  ph  ng 

B, th nh phố B, t nh L   Đ ng (Có m t). 

Người làm chứng:  

1. Ch  Nguyễn Th  Th nh L  s nh n   1978; tr  t  : Hẻ  189 đ  ng L, 

ph  ng B  th nh phố B  t nh L   Đ ng ( ắng   t); 

2. Ch  Bù  Th  Nh  s nh n   1983  (l  vợ    cáo Kh); tr  t  : Hẻ  67 đ  ng 

Đ o Duy Từ  ph  ng Lộc Phát, th nh phố Bảo Lộc  t nh L   Đ ng (Có   t); 

3. Ch  Nguyễn Th  Mỹ L1  s nh n   1975; tr  t  : Hẻ  189 đ  ng L  ph  ng 

B  th nh phố B  t nh L   Đ ng ( ắng   t); 

4. Ch  Lê Th  K   L  s nh n   1990; tr  t  : Hẻ  189 đ  ng L  ph  ng B, 

th nh phố B  t nh L   Đ ng ( ắng   t). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

B  cáo D ơng Duy Kh v   nh Nguyễn   n M có nh  ở g n nh u  t   hẻ  189 

đ  ng L  ph  ng B, th nh phố B.   o sáng ngày 19/08/2017 ch  Nguyễn Th  

Thanh L (l  vợ  nh M) có tr ng 02 c y  ật gấu ở lố  đ  sát vớ  sân nhà Kh  đến 

khoảng 11 g   cùng ngày thì Kh nhổ  ỏ 02 c y  ật gấu vì Kh cho rằng, tr ng cây 

nh  vậy sẽ ảnh h ởng đến lố  đ  chung. Khoảng 30 ph t s u ch  L phát h ện c y 

 ật gấu    nhổ nên có chử   ớ  thì Kh cùng vớ  vợ l  Bù  Th  Nh đ  r  cãi nh u vớ  

ch  L. Do  ực t c nên ch  L đ  v o nh  lấy 01 c y k   lo     u trắng d   99 1cm, 

đ  ng kính 02c  đ   cho ch ng l  anh M c  , còn  ình thì c   01 sợ  dây cáp 

l    ằng k   lo  , dài 75cm mang ra c   chử  nhau vớ  vợ ch ng Kh. Thấy vậy  Kh 

c ng đ  v o nh  lấy 01 con d o d   35cm mang ra thách th c ch  L; l c n y có ch  

Nguyễn Th  Mỹ L1 (l  ch  củ  ch  L) đến c n ng n nên Kh mang dao v o nh  cất. 

S u đó ch  L v  ch  Nh t ếp tục c   chử  nhau thì ch  L dùng sợ  d y cáp đánh  ột 

cá  v o t y phả  v  đù  phả  ch  Nh; thấy vợ  ình    đánh nên Kh ch y đến thì anh 

M cho rằng Kh đánh vợ  ình nên  nh M c   c y k   lo   th c 01 cái vào vùng 

 ụng củ  Kh. Do    đánh Kh  ực t c ch y v o nh  lấy con d o vừ  mang cất chém 

anh M, anh M g ơ c y k   lo   lên đỡ thì c y k   lo      rơ  xuống đất, s u đó anh 

M g ơ t y trá  lên đỡ thì    Kh chém tr ng cẳng t y trá ; khi anh M lù  về phí  cử  

nh  thì    Kh đuổ  theo ché  01 nhát tr ng l ng   n t y trá . Khi thấy tay anh M 

chảy nh ều máu thì Kh  ớ  dừng l   v  mang dao về cất  c n  nh M đ ợc đ   đến 

Bệnh v ện II L   Đ ng cấp c u. 

Theo Kết luận g á  đ nh pháp y về th ơng tích số 232/217/TgT, ngày 

01/11/2017 củ  Trung t   Pháp y t nh L   Đ ng thì  nh Nguyễn   n M    các 

th ơng tích s u:  ết th ơng cổ t y trá  d   10c   đ t động   ch qu y  động   ch 

trụ ở đo n cổ t y  đ t th n k nh qu y - trụ ở đo n cổ t y d  ch ng  ất cả  g ác vận 

động cổ   n t y; vết th ơng 1/3 trên cẳng t y trá  d   11 5c ; g y c  x ơng thuyền 

t y trá   tỷ lệ tổn th ơng cơ thể do th ơng tích g y nên l  33%. 

Về vật chứng: Quá trình đ ều tr  Cơ qu n đ ều tra thu g   01 con d o d   

35c   cán g  d   13 5c   l ỡ  d o  ằng k   lo      u trắng  hình ch  nhật kích 

th ớc 21 5c  x 08c ; 01 c y k   lo   r ng ruột   u trắng d   99 1c   đ  ng 

kính 02c  v  01 sợ  cáp  vỏ Nh    u đen  l    ằng k   lo   d   75c   02 đ u 

quấn   ng dính   u đen.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình đ ều tr     c n D ơng Duy Kh đ      

th  ng cho  nh Nguyễn   n M số t ền 80.000.000đ, anh M không yêu c u gì v  

v ết đơn     n   x n g ả  nhẹ hình ph t cho    cáo. 

T    ản Cáo tr ng số 22/CT-VKS, ngày 22 tháng 3 n   2018    ện k ể  sát 

nh n d n th nh phố Bảo Lộc đ  truy tố    cáo D ơng Duy Kh về tộ  “Cố ý g y 

th ơng tích”  theo khoản 3 Đ ều 104 Bộ luật hình sự.  

T   ph ên t   hô  n y đ   d ện   ện k ể  sát g   nguyên Cáo tr ng, đề ngh  

áp dụng khoản 3 Đ ều 104, các đ ể  b, p khoản 1  khoản 2 Đ ều 46  Đ ều 47 v  

Đ ều 60 Bộ luật Hình sự 1999; khoản 3 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự n   2015  
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khoản 3 Đ ều 7 Bộ luật Hình sự 2015; Ngh  quyết số 41/2017/QH14  ng y 

20/6/2017 củ  Quốc hộ ; xử ph t    cáo D ơng Duy Kh từ 24 đến 30 tháng tù cho 

h ởng án treo  th   g  n thử thách từ 04 đến 05 n  .  

B  cáo Kh kh   nhận  đ  thực h ện h nh v  ph   tộ  đ ng nh  Cáo tr ng củ  

  ện k ể  sát đ  nêu     cáo không thắc  ắc  kh ếu n   gì về nộ  dung Cáo tr ng, 

   cáo thấy đ ng vớ  tộ  củ   ình  x n đ ợc g ả  nhẹ hình ph t.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào ngày 19/8/2017    cáo Kh đ  có h nh v  dùng d o ché   nh Nguyễn 

  n M nh ều nhát, hậu quả l   anh M     ột vết th ơng ở cổ t y trá  d   10c   

đ t động   ch qu y  động   ch trụ ở đo n cổ t y  đ t th n k nh qu y - trụ ở đo n 

cổ t y d  ch ng  ất cả  g ác vận động cổ   n t y;  ột vết th ơng 1/3 trên cẳng 

tay trái dài 11,5cm; gãy x ơng thuyền t y trá   tổn th ơng cơ thể do th ơng tích 

gây nên là 33%. Đố  ch ếu l   kh      cáo  ng       h  , nh n ch ng  vật ch ng thu 

g   v  kết luận g á  đ nh có đủ c n c  khẳng đ nh h nh v  củ     cáo đ  ph   v o 

tộ  “Cố ý g y th ơng tích”, tộ  ph   v  hình ph t đ ợc qu  đ nh t   khoản 3 Đ ều 

104 Bộ luật hình 1999.  

[2] Xét tính chất hành vi củ     cáo l  nguy h ể  cho x  hộ   thể h ện thá  độ 

co  th  ng pháp luật  h nh v  trên không nh ng x   ph   đến s c khỏe củ  ng    

khác mà còn gây mất trật tự tr   n ở đ   ph ơng  vì vậy phả  lên cho    cáo  ột 

hình ph t ngh ê  khắc  cách ly    cáo r  khỏ  đ   sống x  hộ   ột th   g  n để g áo 

dục    cáo th nh ng    có ích cho x  hộ . Tuy nh ên c ng thấy rằng  trong quá 

trình đ ều tr  và t   ph ên t      cáo đ  thật th  kh    áo  tự nguyện     th  ng 

th ệt h    ng       h   có đơn x n     n   g ả  nhẹ hình ph t cho    cáo; hơn n   

trong vụ án n y thì ng       h   l   nh Nguyễn   n M c ng có l  , đ  dùng c y 

k   lo   chọc v o  ụng    cáo tr ớc  do đó c n áp dụng các tình t ết g ả  nhẹ qu  

đ nh t   các đ ể     p khoản 1  khoản 2 Đ ều 46 v  đ ều 47 Bộ luật Hình sự để 

giả  nhẹ cho    cáo  ột ph n.  

[3] Xét thấy     cáo    truy c u trách nh ệ  hình sự về tộ  “Cố ý g y th ơng 

tích” theo khoản 3 Đ ều 104 Bộ luật Hình sự n   1999  có hình ph t từ 05 n   

đến 15 n   tù  trong kh  đó tộ  “Cố ý g y th ơng tích” qu  đ nh t   khoản 3 Đ ều 

134 Bộ luật Hình sự n   2015 có hình ph t nhẹ hơn (từ 05 n   đến 10 n   tù). 

C n c  v o khoản 3 Đ ều 7 Bộ luật Hình sự 2015; Ngh  quyết số 41/2017/QH14  

ng y 20/6/2017 củ  Quốc hộ  thì    cáo thuộc tr  ng hợp đ ợc áp dụng qu  đ nh 

có lợ  củ  Bộ luật hình sự 2015.  

[4  Trong vụ án n y c n có ch  Nguyễn Th  Th nh L, đ  có h nh v  dùng sợ  

d y cáp đánh v o tay v  đù  củ  ch  Bù  Th  Nh, tuy nh ên do ch  Nh    th ơng tích 

nhẹ v  không yêu c u gì nên Cơ qu n đ ều tr  đ  r  quyết đ nh xử ph t v  ph   

h nh chính đố  vớ  ch  L l  phù hợp.  

[5   ề vật ch ng: Đố  vớ  01 con d o d   35c   cán g  d   13 5c   l ỡ  d o 

 ằng k   lo      u trắng  hình ch  nhật kích th ớc 21 5c  x 08c ; 01 c y k   

lo   r ng ruột   u trắng d   99 1c   đ  ng kính 02c  v  01 sợ  cáp  vỏ nhự    u 
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đen  l    ằng k   lo   d   75c   02 đ u quấn   ng dính   u đen. Xét thấy đ y l  

công cụ ph   tộ  không có g á tr , c n c  v o Đ ều 47 Bộ luật Hình sự 2015 và 

Đ ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 t ch thu t êu hủy.  

[6]  ề trách nh ệ  d n sự: Quá trình đ ều tr     cáo Kh đ      th  ng cho 

anh M số t ền 80.000.000đ, anh M không yêu c u gì nên không đề cập đến. 

[7  Trong quá trình khở  tố đ ều tr   k ể  sát ho t động đ ều tr  v  truy tố    

cáo r  tr ớc t    Đ ều tr  v ên  K ể  sát v ên đ  ngh ê  t c thực h ện các h nh v   

quyết đ nh tố tụng  đả   ảo v ệc g ả  quyết vụ án đ ng pháp luật.  

[8]  ề án phí: Buộc    cáo phả  ch u án phí hình sự sơ thẩ  theo quy đ nh. 

 ì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên  ố    cáo D ơng Duy Kh ph   tộ  “Cố ý g y th ơng tích”. Áp dụng 

khoản 3 Đ ều 104, các đ ể  b, p khoản 1  khoản 2 Đ ều 46 v  Đ ều 47 Bộ luật 

Hình sự 1999, khoản 3 Đ ều 7; khoản 3 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự 2015; Ngh  

quyết số 41/2017/QH14  ng y 20/6/2017 củ  Quốc hộ ;  

Xử ph t    cáo Dương Duy Kh 30 (Ba mươi) tháng tù. Th   h n tù tính từ 

ng y  ắt để th  h nh án  đ ợc trừ th   h n t   g    từ ng y 23/12/2017 đến ng y 

13/02/2018. 

2.  ề xử lý vật ch ng: C n c  Đ ều 47 Bộ luật Hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự 2015, t ch thu t êu hủy 01 con d o d   35c   cán g  d   

13 5c   l ỡ  d o  ằng k   lo      u trắng  hình ch  nhật kích th ớc 21 5c x 

08c ; 01 c y k   lo   r ng ruột   u trắng d   99 1c   đ  ng kính 02c  v  01 sợ  

cáp  vỏ nhự    u đen  l    ằng k   lo   d   75c   02 đ u quấn   ng dính   u 

đen.  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/3/2018 giữa Công an thành phố 

Bảo Lộc với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc). 

3.  ề án phí: C n c  Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Ngh  quyết số 

326/2016/UBT QH14 qu  đ nh về án phí  lệ phí t   án   uộc    cáo Kh phả  ch u 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩ . 

Trong h n 15 ng y kể từ ng y tuyên án     cáo     h   có quyền kháng cáo để yêu 

c u To  án nh n d n t nh L   Đ ng xét xử ph c thẩ .  

 

Nơi nhận:                                   
- TAND t nh L   Đ ng   
-  KSND t nh L   Đ ng  

-  KSND th nh phố Bảo Lộc 

- Ng    th   g   tố tụng 

          - Ch  cục T.H.A. 

          - L u h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


